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CHƯƠNG 1 KHÍ TƯỢNG VÀ THỦY VĂN 

1.1 Loại khí hậu khu vực nghiên cứu 
Dựa trên hệ thống phân loại khí hậu Koppen được minh hoạ ở Số liệu 1.1.1, loại hình khí hậu của 

Việt Nam chủ yếu được phân chia thành các dạng khí hậu cận nhiệt đới ẩm (Cwa), khí hậu nhiệt đới 
gió mùa (Am) và khí hậu hoang mạc nhiệt đới (Aw). Căn cứ theo phân loại khí hậu, khu vực được 
nghiên cứu nằm hoàn toàn trong vùng khí hậu hoang mạc nhiệt đới. Các số liệu khí tượng và thuỷ văn 
như nhiệt độ, lượng mưa, thời gian nắng, bốc hơi thùng đo và lưu lượng dòng chảy đã được thu thập 
và phân tích. Vị trí của các trạm thuỷ văn được minh hoạ ở Số liệu 1.1.2 và Số liệu 1.1.3Bảng 1.1.1 
cho thấy thời gian và các yếu tố thu thập số liệu. Những số liệu này được sử dụng trong các phân tích 
cân bằng nước tại khu vực nghiên cứu. 

 
Số liệu 1.1.1  Các loại hình khí hậu của Việt Nam và Khu vực nghiên cứu 

 

Bảng 1.1.1  Thời gian và các yếu tố khí tượng được thu thập 

 
 
 

Aw: Khí hậu hoang mạc nhiệt đới, Am: Khí hậu nhiệt đới 
gió mùa, Cwa/Cwb: Khí hậu cận nhiệt đới ẩm, Cfa: Cận 
nhiệt đới ẩm (không có mùa khô) (Nguồn: Bản đồ thế giới 
về việc phân loại khí hậu Koppen – Geiger cập nhật, Đại 
học Vienna (Tháng 4/ 2006))

Study Area 

Am

Cfa
Cwa 
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Số liệu 1.1.2  Vị trí các trạm quan trắc (left) 
Số liệu 1.1.3  Lượng mưa năm tại khu vực nghiên cứu (right) 

 
(1) Lượng mưa 
1) Lượng mưa năm 

Bản đồ lượng mưa năm và tháng của khu vực nghiên cứu được biên soạn từ số liệu mưa của tập bản 
đồ Atlas đã phát hành và từ các trạm khí tượng như đề cập ở phần trên. Số liệu 1.1.3 biểu thị lượng 
mưa năm của khu vực nghiên cứu. 

Lượng mưa hàng năm dao động từ 780 đến 3,100mm. Trên hầu hết khu vực nghiên cứu, lượng mưa 
đo được lớn hơn mức 1,500mm. Đặc biệt, tại khu vực miền núi ở Khánh Hoà và Bình Thuận, lượng 
mưa ở đây cao hơn mức 2,500mm. Ngược lại, tại các vùng trũng ven biển tại tỉnh Ninh Thuận và phía 
Bắc của tỉnh Bình Thuận, lượng mưa hàng năm thấp hơn mức 1,000mm và trong mùa khô lượng mưa 
ở đây là tương đối thấp. Thời gian số liệu thực đo của chín (9) trạm khí tượng này là từ năm 1995 đến 
năm 2005. 

Lượng mưa hàng năm giảm dần từ phía Bắc xuống phía Nam ở ba (3) tỉnh nằm về phía Bắc còn ở 
Phan Rang thì lượng mưa năm là khá nhỏ. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Thuận lượng mưa hàng năm ở 
khu vực sâu trong nội địa lớn hơn vùng ven biển từ 150 đến 180%. Hiện tượng này có thể do hướng 
gió theo mùa và phân bố hệ thống núi trong khu vực.  
 
2) Lượng mưa tháng 

Sự thay đổi theo mùa của lượng mưa tháng ở chín (9) trạm khí tượng tại khu vực nghiên cứu được 
phân tích trên Số liệu 1.1.4 và Số liệu 1.1.5. Biểu đồ này cho thấy lượng mưa trung bình tháng tại mỗi 
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trạm khí tượng. Cơ chế dao động lượng mưa hàng tháng giữa các trạm được chia thành hai (2) nhóm 
là: nhóm Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận và nhóm Bình Thuận. Số liệu quan trắc từ các trạm của 
nhóm đầu cho thấy- mùa mưa ở đây bắt đầu từ tháng 9 và kết thúc vào tháng 12, còn mùa khô bắt đầu 
từ tháng 1 đến tháng 8 (xu hướng này không rõ nét ở trạm Tân Mỹ). Lượng mưa hàng năm của nhóm 
này dao động từ 700mm đến 2,400mm. Lượng mưa này tuy lớn nhưng hình thái mưa ở đây tương tự 
như mưa rào, do vậy việc tăng bổ sung nước ngầm từ lượng mưa này là không nhiều như mong đợi.  

Mặt khác, các trạm của nhóm còn lại cho thấy mùa mưa bắt đầu vào tháng 5 và kết thúc vào tháng 
10. 

 

Số liệu 1.1.4  Dao động lượng mưa tháng của các trạm nhóm 1 
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Số liệu 1.1.5  Dao động lượng mưa tháng của các trạm nhóm 1 

 
(2) Nhiệt độ không khí 
1) Nhiệt độ không khí trung bình tháng  

Nhiệt độ không khí trung bình tháng của bảy (7) trạm khí tượng trong khu vực nghiên cứu được 
phân tích tại Số liệu 1.1.6. (Hầu hết các trạm được đặt tại các vùng ven biển trừ một trạm (trạm Sơn 
Hoà được đặt tại vùng núi).  

Nhiệt độ trung bình tháng dao động từ 25-30 độ C và sự dao động giữa các trạm hầu hết đều cùng 
một xu hướng trừ hai (2) trạm Phan Thiết và trạm Lagi tại tỉnh Bình Thuận.  
Nhiệt độ tối đa là 30 độ C vào tháng 6 và tháng 7. Hai (2) trạm tại tỉnh Bình Thuận (trạm Phan Thiết 
và trạm Lagi) có nền nhiệt độ thấp hơn từ tháng 6 đến tháng 8. Đây có thể là do thời điểm này là mùa 
mưa tại tỉnh Bình Thuận. 
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Số liệu 1.1.6  Nhiệt độ trung bình tháng 
 

Nền nhiệt độ tối thiểu thấp hơn 25 độ C trong tháng 1. Hai (2) trạm Sơn Hoà và Tuy Hoà có nền 
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nhiệt độ thấp hơn 25 độ C từ tháng 12 đến tháng 2. Điều này có thể do những vị trí của trạm nằm ở 
phía Bắc của khu vực nghiên cứu và độ cao của trạm Sơn Hoà tại vùng núi.   
 
(3) Thời gian nắng 

Thời gian nắng của bốn (4) trạm trong vùng nghiên cứu được phân tích như trình bày trong Số liệu 

1.1.7. Sự biến động hàng năm của thời gian nắng giữa các trạm được chia thành hai (2) nhóm là: nhóm 
Tuy Hoà, Nha Trang và nhóm Phan Rang, Phan Thiết. Sự phân bố thời gian nắng của nhóm 1 dao 
động rõ nét hơn so với nhóm 2. 

Monthly Average of Sunshine Duration
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Số liệu 1.1.7  Thời gian nắng trung bình tháng 

 
(4) Lượng bốc hơi thùng đo 

Lượng bốc hơi thùng đo của bảy (7) trạm trong khu vực nghiên cứu được phân tích như Số liệu 

1.1.8. Lượng bốc hơi thùng đo trung bình của mỗi trạm phụ thuộc nhiệt độ trung bình tháng và thời 
gian mùa mưa. Tại tỉnh Phú Yên (trạm Tuy Hoà và Sơn Hoà), lượng bốc hơi thùng đo cao nhất là 
190mm vào tháng 9 và thấp nhất là từ 50- 80mm vào tháng 11 và 12.    
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Số liệu 1.1.8  Lượng bốc hơi thùng đo của bảy (7) trạm 
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Tại tỉnh Khánh Hoà, lượng bốc hơi thùng đo tại trạm Nha Trang và Cam Ranh cao nhất là 
130-150mm vào tháng 7 và tháng 8, thấp nhất là 90-110mm từ tháng 9 đến tháng 11. Tuy nhiên, sự 
dao động giữa lượng bốc hơi thùng đo hàng tháng là tương đối nhỏ trong cả năm.  

Tại tỉnh Ninh Thuận, lượng bốc hơi thùng đo tại trạm Phan Rang cao nhất đo được là 190mm vào 
tháng 7 và mức thấp nhất là 110-130mm trong mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 11.  
Tại tỉnh Bình Thuận, lượng bốc hơi thùng đo tại trạm Phan Thiết và Lagi cao nhất ở mức 130 đến 140 
mm từ tháng 7 đến tháng 3 và mức thấp nhất là 90-100mm vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10. 
 
1.1.1 Thuỷ văn (Lưu lượng dòng chảy) 

Số liệu về dòng chảy tháng giai đoạn 1995-2006 của bốn (4) con sông chính trong vùng nghiên cứu 
đã được thu thập. Đặc điểm chính của mỗi trạm thuỷ văn được mô tả trong Bảng 1.1.2.   
 

Bảng 1.1.2  Các nét chính của các trạm thuỷ văn 

Sông Trạm thuỷ 
văn Tỉnh Ghi chú 

S. Ba Cung Son Phú Yên 
Sông Ba là nhánh sông chính của sông Đà Rằng. 
Trạm nằm gần khu vực B-7 (Suối Bạc) khoảng 40 
km về phía cửa sông. Diện tích lưu vực rất lớn 
trong bốn (4) hệ thống sông này.   

S. Cái Đồng Trăng Khánh Hòa 
Sông Cái chảy qua thành phố Nha Trang. Trạm 
thuỷ văn cách cửa sông khoảng 20 km. Diện tích 
lưu vực trung bình trong bốn (4) hệ thống sông.   

S. Lũy Sông Lũy Bình Thuận 
Trạm cách Phan Thiết 40 km về phía Bắc và 
khoảng 25 km về phía cửa sông. Diện tích lưu vực 
tương đối nhỏ trong bốn (4) hệ thống sông. 

S. La 
Ngà Tà Pao Bình Thuận 

Trạm cách Phan Thiết 50 km về phía Tây Bắc. 
Diện tích lưu vực lớn nhất trong bốn (4) hệ thống 
sông. 

 
Kết quả được tóm tắt tại Số liệu 1.1.9. 

Monthly Average of  River Discharge
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Số liệu 1.1.9  Lưu lượng trung bình tháng tại bốn (4) trạm thủy văn 
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Đặc điểm lưu lượng dòng chảy của mỗi hệ thống sông như sau: 
  

(1) Sông Ba  
Xu hướng biến đổi lưu lượng dòng chảy tháng của sông tương ứng với sự dao động lượng mưa của 

trạm khí tượng thủy văn Sơn Hoà. Lưu lượng dòng chảy tăng đáng kể trong mùa mưa. Lưu lượng 
tháng cao nhất ở mức 784 m3/giây vào tháng 11 và thấp nhất ở mức 57-59 m3/giây từ tháng 3 đến 
tháng 4.    
 
(2) Sông Cái 

Xu hướng biến đổi lưu lượng dòng chảy tháng của sông tương ứng với sự thay đổi lượng mưa của 
trạm khí tượng thủy văn Nha Trang. Lưu lượng dòng chảy sông tăng trong mùa mưa. Lưu lượng tháng 
cao nhất ở mức 241 m3/giây vào tháng 12 và thấp nhất ở mức 30-36 m3/giây từ tháng 3 đến tháng 4.   
 
(3) Sông Luỹ 

Lưu lượng dòng chảy tăng trong mùa mưa. Lưu lượng tháng ở mức cao nhất là 65 m3/giây vào 
tháng 10 và thấp nhất là từ 1 đến 4 m3/giây từ tháng 1 đến tháng 4. Lưu lượng tăng dần từ tháng 5 đến 
tháng 10. Không có số liệu khí tượng thủy văn nào được thu thập tại các khu vực lân cận. 
 
(4) Sông La Ngà 

Xu hướng biến đổi lưu lượng dòng chảy tháng của sông tương ứng với sự thay đổi lượng mưa của 
trạm khí tượng thủy văn Ta Pao. Lưu lượng tăng trong mùa mưa. Lưu lượng tháng cao nhất ở mức 
154-167 m3/giây từ tháng 8 đến tháng 10 và thấp nhất ở mức 27 m3/giây từ tháng 2 đến tháng 3.  
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Số liệu 1.1.10  Vị trí các trạm thủy văn (1) 
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Số liệu 1.1.11  Vị trí các trạm thủy văn (2) 
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CHƯƠNG 2 ĐỊA MẠO VÀ ĐỊA CHẤT 

2.1 Phân tích địa mạo và địa chất bằng phương pháp viễn thám 
Phân tích địa mạo và địa chất được tiến hành nhằm tìm hiểu đặc điểm địa mạo, địa chất và sử dụng 

đất đai bằng dữ liệu viễn thám thu được từ Vệ tinh quan sát Trái đất (EOS).  
Dữ liệu viễn thám được sử dụng trong nghiên cứu này là LANDSAT/ETM+, TERRA/ASTER và 

tàu vũ trụ/ dữ liệu SRTM-3. Các thông số kỹ thuật, dữ liệu sử dụng và các phương pháp xử lý thông 
tin cho từng dữ liệu viễn thám được mô tả như sau: 
 
2.1.1 LANDSAT/ETM+ 

ETM+ (Bộ cảm biến tăng cường +) là bộ cảm biến cho chương trình quan sát trái đất đã được cơ 
quan hàng không và vũ trụ Hoa kỳ NASA xây dựng để gắn lên vệ tinh quan sát trái đất LANDSAT của 
NASA. Bộ cảm biến ETM+ có bảy (7) băng tần quan sát trong vùng quang phổ từ tia có thể nhìn thấy, 
tia hồng ngoại sóng ngắn đến tia hồng ngoại nhiệt. Bộ cảm ứng này có thể thu thập thông tin về các 
hiện tượng trên Trái Đất như: địa chất, thảm thực vật, đất đai, nước, thảm phủ, sử dụng đất, khí quyển, 
núi lửa …) trên phạm vi vùng hoặc địa phương.  

Sáu (6) hình ảnh của dữ liệu ETM+ bao trùm toàn bộ khu vực nghiên cứu đã được mua và sử dụng 
cho nghiên cứu này. Bảng 2.1.1 thể hiện danh mục dữ liệu ETM+ sử dụng và Số liệu 2.1.1thể hiện bản 
đồ danh mục chỉ số các dữ liệu này . 
 

Bảng 2.1.1  Danh mục dữ liệu ETM+ được sử dụng 
 Granule ID Date Level 

1 7123051000309750 2003/04/07 Level 1G 

2 7123052000309750 2003/04/07 Level 1G 

3 7124050000006450 2000/03/04/ Level 1G 

4 7124051000006450 2000/03/04/ Level 1G 

5 7124052000308850 2003/03/29 Level 1G 

6 7124053000308850 2003/03/29 Level 1G 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 
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                 Nguồn: Đoàn nghiên cứu JICA 

Số liệu 2.1.1  Bản đồ chỉ số dữ liệu viễn thám được sử dụng 
 
Xử lý dữ liệu ETM+ được thực hiện nhằm thu thập thông tin về địa chất và sử dụng đất. Phương pháp 
xử lý thông tin áp dụng trong nghiên cứu như sau:  

 Ảnh tổng hợp màu 
 Chỉ số thực vật độ chênh lệch được chuẩn hóa 
 Chỉ số nước – đất - thực vật 

 
(1) Ảnh tổ hợp màu 
Ảnh tổ hợp màu là một hình ảnh màu giả được tạo ra bằng cách phối các màu cơ bản (xanh nước 

biển, xanh lá cây và đỏ: RGB) vào các tần số bức xạ của ba băng tần tùy chọn. Trong nghiên cứu này, 
ảnh tổ hợp màu được tạo ra bằng cách phối màu xanh nước biển với băng tần 3 của dữ liệu ETM+, 
màu xanh lá cây với băng tần 4 và màu đỏ với băng tần 7. Trong ảnh tổ hợp màu, ảnh điểm ứng với 
thảm thực vật có màu xanh lá cây nhạt. Tương tự, đá có màu đỏ nhạt - hồng nhạt, nước có màu đen 
nhạt- xanh nhạt, đất trồng có màu hồng sáng và các kết cấu nhân tạo có màu xanh nhạt. Số liệu 2.1.2 
thể hiện ảnh tổ hợp màu khu vực nghiên cứu. 
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Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

Số liệu 2.1.2  Anh màu giả khu vực nghiên cứu 
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(2) Chỉ số thực vật có độ chênh lệch được chuẩn hóa 
Thực vật thể hiện bằng một ký hiệu quang phổ đặc trưng; hấp thụ trong băng tần 3 của dữ liệu 

ETM+ và phản xạ mạnh trong băng tần 4 (Số liệu 2.1.3). Số liệu 2.1.3 cho thấy độ sâu là sự chênh 
lệch hệ số phản xạ giữa băng tần 3 và băng tần 4. Nếu độ sâu hấp thụ trong băng tần 3 càng lớn, thì 
thực vật càng nhiều và hoạt động mạnh hơn. Chỉ số thực vật (VI) được dùng để xác định sự dao động 
về mức độ dồi dào và hoạt động của thực vật bằng cách tính toán tỷ lệ đạt độ sâu của băng tần 3 và 
băng tần 4.. 
 

 

 Nguồn: Hướng dẫn trường ERDAS IMAGINE (có chỉnh lý) 

Số liệu 2.1.3  Nguyên lý chỉ số thực vật 
 

Chỉ số thực vật chênh lệch được chuẩn hóa (NDVI) là chỉ số VI phổ biến nhất. NDVI được tính 
bằng công thức sau. 

34

34

bandband

bandband

RR
RR

NDVI
+
−

=  

Trong đó, Rband4 là giá trị bức xạ của băng tần 4 và Rband3 là giá trị bức xạ của băng tần 3. Hình ảnh  
NDVI khu vực nghiên cứu được thể hiện bằng mã màu tại Số liệu 2.1.4. Ảnh điểm thể hiện mật độ 
thực vật dày hoặc thực vật hoạt động cao được hiển thị bằng màu xanh lá cây và ảnh điểm có mật độ 
thực vật thưa thớt hoặc hoạt động thấp có màu vàng tới màu nâu. 
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Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

Số liệu 2.1.4  Hình ảnh NDVI khu vực nghiên cứu 
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(3) Chỉ số thực vật - đất - nước 
Chỉ số thực vật - đất đai - nước (chỉ số VSW) là một kỹ thuật tiên tiến nhằm tính tỷ lệ giữa thực vật, 

đất đai và nước ở một ảnh điểm nhất định- sử dụng giá trị bức xạ của băng tần 3 và 4 của dữ liệu 
ETM+. 

Nhìn chung, ảnh điểm của dữ liệu ảnh vệ tinh gồm có các phần tử phản xạ như thực vật, đất đai, đá, 
độ ẩm, nước, kết cấu nhân tạo ….bởi vì độ phân giải nền của dữ liệu vệ tinh thường là 15 m đến 30 m 
(30 m trong vùng quang phổ của tia hữu hình và tia hồng ngoại sóng ngắn của dữ liệu ETM+). Đặc 
tính tổ hợp các phần tử không đồng nhất khác nhau trong cùng một ảnh điểm được gọi là là ảnh điểm 
“hỗn hợp” và mỗi ảnh phần tử gồm một ảnh điểm hỗn hợp được gọi là “phần tử cuối”. Chỉ số thực vật- 
đất – nước (VSW) được tính bằng tỷ lệ giữa ba phần tử cuối gồm thực vật, đất và nước. Kỹ thuật này 
được gọi chung là “kỹ thuật phân lớp”.   

Khi thể hiện giá trị bức xạ của băng tần 3 và 4 trên một sơ đồ thì các giá trị bức xạ cao nhất được 
phân bố trên toàn khu vực theo hình tam giác (hình bên trái củaSố liệu 2.1.5). Các đỉnh tam giác thể 
hiện ảnh điểm của mỗi phần tử cuối gồm thực vật, đất và nước. Nói cách khác, các phần tử cuối là các 
ảnh điểm mà mỗi một phần tử chỉ gồm thực vật (hoặc đất, hoặc nước) và hầu hết ảnh điểm phân bố 
trong tam giác ứng với ảnh điểm hỗn hợp. Do đó, tỷ lệ giữa ba phần tử cuối của ảnh điểm nhất định (P 
trongSố liệu 2.1.5) có thể được tính bằng cách xác định tỷ lệ khoảng cách giữa một ảnh điểm nhất định 
và mỗi phần tử cuối (PV’, PS’, và PW’ trong Số liệu 2.1.5). 
 

 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

Số liệu 2.1.5  Nguyên lý chỉ số VSW 
 
Ảnh chỉ số VSW có mã hóa màu tính toán từ dữ liệu ETM+ trong nghiên cứu này được thể hiện 

tạiSố liệu 2.1.6. Ảnh điểm của thảm thực vật thuần túy được thể hiện bằng màu xanh lá cây, đất khô 
thuần có màu đỏ và nước sạch có màu xanh nước biển. 
 

Đường dưới Thực vật (S-W): ax + by + c = 0 
a: ys – yw  b: xw – xs  c: ys * (xs – xw) + xs * (yw – ys) 

Đường dưới đất trồng  (V-W): ax + by + c = 0 
a: yv – yw  b: xw - xv  c: yv * (xv – xw) + xv * (yw – yv) 

Đường dưới nước (V-S): ax + by + c = 0 
a: yv – ys  b: xs – xv  c: yv * (xv – xs) + xv * (ys – yv) 

 Khoảng cách giữa P (xp, yp) và đường phía dưới của X 
= PX’ = sqrt [(a * xp + b * yp + c)2 / ( a + b)2] 

Chỉ số VSW P (xp, yp) 
Băng tần 1: PW’ / (PV’ + PS’ + PW’) * 100 
Băng tần 2: PV’ / (PV’ + PS’ + PW’) * 100 
Băng tần 3: PS’ / (PV’ + PS’ + PW’) * 100 
(Băng tần 1 + Băng tần  2 + Băng tần  3 = 100%) 
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Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

Số liệu 2.1.6  Ảnh chỉ số VSW trong khu vực nghiên cứu 
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2.1.2 TERRA/ASTER 
Ảnh ASTER (Bộ cảm biến đo hệ số phản xạ và phát thải nhiệt) là bộ cảm biến quang học hiệu suất 

cao được Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản xây dựng (METI) và được lắp đặt trên vệ 
tinh quan sát trái đất TERRA của NASA. Ảnh ASTER có 14 băng tần quan sát trong vùng quang phổ 
từ tia hữu hình, tia hồng ngoại sóng ngắn đến tia hồng ngoại nhiệt. Đặc biệt có sáu (6) băng tần trong 
vùng quang phổ tia hồng ngoại sóng ngắn (2 băng tần trong bộ cảm biến ETM+) và năm (5) băng tần 
trong tia hồng ngoại nhiệt (1 băng tần trong bộ cảm biến ETM+).  

Mười hai (12) hình ảnh của dữ liệu ảnh ASTER bao trùm các xã mục tiêu đã được mua và sử dụng 
trong nghiên cứu này. Danh sách các dữ liệu ảnh ASTER sử dụng được thể hiện tại Bảng 2.1.2 và bản 

đồ chỉ số dữ liệu ảnh được thể hiện tại Số liệu 2.1.1. 
 

Bảng 2.1.2  Danh sách dữ liệu ASTER đã sử dụng 
 Granule ID Date Level 

1 ASTL1A 0208100320110209180115 2002/08/10 Level 1B 

2 ASTL1A 0208100320200209180116 2002/08/10 Level 1B 

3 ASTL1A 0301080325570303170079 2003/01/08 Level 1B 

4 ASTL1A 0301080326050303170080 2003/01/08 Level 1B 

5 ASTL1A 0301240326070302100165 2003/01/24 Level 1B 

6 ASTL1A 0304070319060306065718 2003/04/07 Level 1B 

7 ASTL1A 0304070319150306065719 2003/04/07 Level 1B 

8 ASTL1A 0402210319300403100192 2004/02/21 Level 1B 

9 ASTL1A 0402280325280403170468 2004/02/28 Level 1B 

10 ASTL1A 0402280325370403170469 2004/02/28 Level 1B 

11 ASTL1A 0404070331000404200793 2004/04/07 Level 1B 

12 ASTL1A 0404070331090404200794 2004/04/07 Level 1B 

 Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

Quá trình xử lý dữ liệu ảnh ASTER được tiến hành nhằm lấy thông tin chi tiết về địạ chất. Phương 
pháp xử lý dữ liệu áp dụng cho dữ liệu ảnh ASTER trong nghiên cứu này cũng giống như trong các 
phương pháp dữ liệu ETM+, ảnh tổ hợp màu, chỉ số NDVI và chỉ số VSW. Ảnh minh họa các phương 
pháp này được thể hiện tại Số liệu 2.1.7tới Số liệu 2.1.9.  
Ảnh tổ hợp màu được tạo ra bằng cách phối màu xanh nước biển cho băng tần 1, xanh lá cây cho 

băng tần 2 và màu đỏ cho băng tần 3 trong dữ liệu ảnh ASTER. Trong một ảnh tổ hợp màu, ảnh điểm 
tương ứng với thảm thực vật có màu đỏ nhạt, và tương tự, đá có màu xanh biển nhạt, nước là đen nhạt 
đến màu xanh nhạt, đất là màu nâu nhạt đến màu sáng và các kết cấu nhân tạo có màu xanh nước biển 
nhạt đến màu trắng. 
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 Nguồn: Đoàn nghiên cứu JICA 

Số liệu 2.1.7  Ảnh tổ hợp màu dữ liệu ASTER 

 
 Nguồn: Đoàn nghiên cứu JICA 

Số liệu 2.1.8  Ảnh NDVI dữ liệu ASTER 
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Nguồn: Đoàn nghiên cứu JICA 

Số liệu 2.1.9  Ảnh chỉ số VSW của dữ liệu ASTER 
 
2.1.3 Ảnh từ tàu vũ trụ /SRTM 
Ảnh từ tàu con thoi SRTM (Chương trình thám hiểm tàu con thoi) thu thập dữ liệu cao độ trên một 

phạm vi toàn cầu để tạo ra cơ sở dữ liệu địa hình số của trái đất một cách hoàn thiện nhất từ tàu vũ trụ. 
Dữ liệu SRTM là mô hình số độ cao (DEM) được tạo ra bởi phương pháp đo giao thoa rađa. Độ phân 
giải dữ liệu SRTM là 1 giây – cung ( khoảng 30m, SRTM-1) tại Mỹ và 3 giây -cung( khoảng 90m, 
SRTM-3) trên thế giới.  

Trong nghiên cứu này, dữ liệu SRTM-3 bao quát một khu vực với 4 độ ngang ( 106ºE tới 109ºE) và 
6 độ dọc( 10ºN đến 16ºN) đã được khai thác và sử dụng. Ảnh mô hình số độ cao (DEM) của dữ liệu 
SRTM được thể hiện tại Số liệu 2.1.10. 
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Nguồn: Đoàn nghiên cứu JICA 

Số liệu 2.1.10  Ảnh mô hình số độ cao DEM của dữ liệu ảnh SRTM 



Nghiên Cứu Khai Thác Nước Ngầm Tại Các Tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

Báo Cáo Chính Thức - Bổ Trợ - Chương 2 Địa mạo và địa chất 

2-12 

Quá trình xử lý dữ liệu ảnh SRTM được thực hiện nhằm lấy thông tin về địa mạo học và địa chất. 
Phương pháp xử lý thông tin áp dụng trong nghiên cứu này như sau:  

 Phân tích độ nghiêng 
 Hỉnh ảnh bóng 
 Phân tích độ mở 

 
(1) Phân tích độ nghiêng 

Thực tế cho thấy hình ảnh nghiêng là một phương pháp hiệu quả trong quan sát địa mạo và địa chất. 
Độ nghiêng của một ảnh điểm lựa chọn nhất định của mô hình số độ cao DEM được xác định theo quy 
trình sau: 

 

Nguồn: Nhóm nghiên cứu JICA 

Số liệu 2.1.11  Tính toán các mặt phẳng 
 

1) Xác định giá trị độ cao của một ảnh điểm nhất định và 4 ảnh điểm vệ tinh (phía trên, phía dưới, 
bên trái và bên phải, Số liệu 2.1.11) 

2) Tính toán bốn (4) mặt phẳng và vecto đường thẳng bình thường của mỗi mặt phẳng bằng giá trị 
độ cao. 

3) Tính toán giá trị độ nghiêng của một ảnh điểm nhất định bằng cách lấy trung bình 4 đường vectơ 
bình thường. Hình ảnh độ nghiêng được thể hiện tại Số liệu 2.1.12. 

 

    Nguồn: Yokoyama et al. (1991 

Số liệu 2.1.12  Khái niệm độ mở 
 
(2) Ảnh bóng 
Ảnh bóng được xem là một phương pháp hiệu quả trong quan sát các đặc điểm địa mạo. Ảnh bóng 
được tạo ra theo quy trình sau:  

1) Xác định một vị trí nhất định và góc nâng của nguồn ánh sáng 

 

Plane

Top

Bottom

Left 

Right 

Overground Underground 
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2) Tính vectơ đường thẳng trung bình của tất cả các ảnh điểm theo phương pháp phân tích độ 
nghiêng. 

3) Tính các góc giữa vectơ đường thẳng bình thường và tia từ nguồn ánh sáng. 
4) Tạo một ảnh thang độ xám bằng cách điều chỉnh cấp sáng góc theo độ bóng của màu.  

 
Ảnh bóng tính theo dữ liệu ảnh SRTM được thể hiện tại Số liệu 2.1.13. 

 
(3) Phân tích độ mở của mặt đất 
“Độ mở” là một phương pháp đo địa hình mới được Yokoyama et al phát triển (năm 1999) và 

phương pháp này tỏ ra hiệu quả trong việc tìm kiếm thông tin về địa hình. Độ mở là một phép đo góc 
đại diện bởi quan hệ giữa địa hình bề mặt và khoảng cách ngang. Phép đo này có hai góc: trên mặt đất 
và dưới mặt đất. Góc trên mặt đất là một định lượng đặc trưng mô tả phạm vi bầu trời trên một ảnh 
điểm tuỳ chọn. Ngược lại, góc dưới bề mặt để mô tả phạm vi dưới đất trên một ảnh điểm tuỳ chọn (Số 
liệu 2.1.14). Ảnh độ mở trên mặt đất tính toán từ dữ liệu SRTM được thể hiện tại Số liệu 2.1.15. 
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Nguồn: Đoàn nghiên cứu JICA 

Số liệu 2.1.13  Ảnh nghiêng theo dữ liệu SRTM 
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Nguồn: Đoàn nghiên cứu JICA 

Số liệu 2.1.14  Ảnh địa hình dạng bóng theo dữ liệu SRTM 
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